CHƯƠNG I : KHỞI SỰ CHĂN NUÔI BÒ SỮA

1.1. TÌM HIỂU THỊ TRƯỜNG

Trước khi khởi sự  chăn nuôi bò sữa, người chăn nuôi cần phải biết  rõ sản phẩm mình tạo ra được tiêu thụ ra sao , bán cho ai, chất lượng , quy cách thế nào, giá cả ra sao hay nói cách khác đi là người chăn nuôi phải tìm hiểu thị trường hay  “ đầu ra ” sản phẩm của mình. Người chăn nuôi còn phải xác định được khả năng đầu tư của mình ( nguồn vốn, đất đai, công lao động….). Chỉ khi biết rõ về hiệu quả kinh tế , tính bền vững , ổn định , người chăn nuôi mới quyết định khởi sự chăn nuôi bò sữa. 

Khác với nhiều loại nông sản khác, sữa là loại sản phẩm mau hư hỏng, chỉ được tồn trữ bằng những biện pháp , những phương tiện đặc biệt. Nếu không được bảo quản thích hợp (làm lạnh) , sau 2 –3 giờ, sữa sẽ bắt đầu hư hỏng và sau 12 giờ thì không sử dụng được vì đã hoàn toàn hư hỏng.Vì vậy, sữa sau khi vắt phải được bảo quản  và vận chuyển trong thời gian  nhanh nhất  đến các cơ sở thu mua hoặc chế biến sữa (dưới 2 giờ). 

Đối với những khu vực không có  các điểm thu mua của các nhà máy chế biến sữa như Vinamilk, Foremost…người chăn nuôi  có thể bán sữa  cho các  cửa hàng giải khát hay trực tiếp cho người tiêu dùng. Vì vậy, người chăn nuôi cần xác định rõ lượng sữa mình có thể tiêu thụ được để quyết định quy mô nuôi (nuôi bao nhiêu con để có hiệu quả kinh tế cao ). Một số  hộ chăn nuôi  thường áp dụng biện pháp đun sôi  rồi vô chai bán cho người sử dụng. Các biện pháp khác cũng có thể được sử dụng để chế biến sữa đơn giản tại hộ gia đình như chế biến yaourt (sữa chua), sữa thanh trùng, sữa đặc có đường hay bánh sữa … Sữa  đun sôi vô chai  giá khoảng  4.000 –4.500  đ/kg  (giá bán vào thời điểm tháng 05/2000  tại các khu vực  Thủ Đức,TP.HCM ; Long Thành , Đồng Nai).

Đối với những khu vực có các điểm thu mua của các nhà máy chế  biến  sữa, người chăn nuôi có thể ký hợp đồng bán sữa cho nhà máy thông qua các điểm thu mua  này. Sữa sau khi vắt  cần được nhanh chóng vận chuyển đến các điểm thu mua. Giá cả tùy thuộc vào chất lượng sữa .Giá sữa bán cho các điểm thu mua của Vinamilk là 3.200 đ /kg nếu đạt chất lượng tốt nhất. ( Xem thêm phụ lục 2 về cách thức thu mua sữa của các nhà máy chế biến sữa Vinamilk )
Sữa là một loại sản phẩm đặc biệt, phải được bảo quản đúng  phương pháp và được tiêu thụ  ngay trong thời gian ngắn nhất. Chỉ khi biết rõ khả năng tiêu thụ sản phẩm  thì mới quyết định đầu tư  chăn nuôi bò sữa.

1.2. HỌC TẬP KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ SỮA

Sau khi tìm hiểu thị trường , bước kế tiếp là học tập các kỹ thuật về chăn nuôi bò sữa. Người mới bắt đầu nuôi bò sữa , cần nắm vững các kỹ thuật về nuôi dưỡng chăm sóc , khai thác bò sữa để hạn chế tối đa những rủi ro do thiếu kiến thức , không nắm vững kỹ thuật .Người  mới bắt đầu hay dự định tiến hành chăn nuôi  bò sữa có thể học tập  kỹ thuật  chăn nuôi bò sữa theo các bước sau :

Bước 1. Học  tập  và trao đổi  kinh nghiệm với những người đã chăn nuôi bò sữa. Bằng biện pháp này, người mới bắt đầu có thể tìm hiểu được một cách thực tế  những gì mình  quan tâm.

Bước 2 . Liên hệ với các trung tâm khuyến nông khuyến lâm để được tư vấn hoặc giới thiệu  theo học các buổi tập huấn chuyên đề chăn nuôi bò sữa. Có thể theo học các lớp tập huấn  từ mức cơ bản đến mức nâng cao và thông thường thì người học không phải trả chi  phí nào cho các lớp học này. 

Người mới bắt đầu cũng có thể đến tham quan và tư vấn về các kỹ thuật chăn nuôi bò sữa tại các  cơ sở sau :

· Trung tâm Nghiên cứu  và Huấn luyện Chăn nuôi Bò sữa

( Dairy Training Centre (DTC) – Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam )

Địa chỉ :  đường Huỳnh Văn Lũy – Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương 

Điện thoại /fax : 0650 - 825515

· Trại bò sữa kiểu mẫu Foremost( Thuộc Công ty  Sữa Việt Nam Foremost)

Địa chỉ : đường Huỳnh Văn Lũy – Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương 

      
Địa chỉ : Điện thoại  : 0650 - 828183

· Phòng Nghiên cứu Gia Súc lớn (Viện KHKTNNMN)

Địa chỉ :  121 Nguyễn Bĩnh Khiêm Q.1 TP.HCM

Điện thoại : (8) – 8228036 

· Văn Phòng Dự án Bò sữa Việt Bỉ (Viện KHKTNNMN)

Địa chỉ :  121 Nguyễn Bĩnh Khiêm Q.1 TP.HCM 

Điện thoại : (8) . 8230949

· Bộ Môn Chăn nuôi Chuyên Khoa – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Địa chỉ : Quận Thủ Đức , TP.HCM

Điện thoại : (8). 8963890

· Trung Tâm Nghiện Cứu và Chuyển Giao Kỹ thuật–Viện Chăn Nuôi Việt Nam

85/841 Nguyễn Văn Nghi ,Gò Vấp. TPHCM

Điện thoại : 08 8942474

· Trung tâm Công nghệ Sinh học Ứng dụng (ABIOCEN)

50 Nguyễn Thị Minh Khai Quận I

ĐT : 08 086372

· Trung tâm Công nghệ Sinh học Nông Nghiệp (ABC)

ĐT : 08-8982049

 Trung tâm Khuyến nông và các  Trạm Khuyến nông tại địa phương :

· Trung tâm nghiên cứu Khoa học Kỹ Thuật và Khuyến  Nông TP.HCM

Địa chỉ : 43 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Quận I, TP.HCM

Điện thoại : 08 8221131    Fax : 08. 8295909

· Trạm Khuyến nông  Huyện Củ Chi

Địa chỉ : Khu phố 4, Thị trấn Củ Chi ,Huyện Củ Chi , TP.HCM

Điện thoại : 08 8921877

· Trạm Khuyến nông  Huyện Hóc Môn – Quận Gò Vấp 

Điện thoại : 08  7020305

· Trạm Khuyến nông  Quận Thủ  Đức, Quận 2, Quận 9

Địa chỉ : 7 Khu phố 4, Đại lộ 1, P. Phước Long ,Quận 9 , TP.HCM

Điện thoại : 08 8921877

· Trạm Khuyến nông  Quận 8  và Huyện Bình Chánh

Địa chỉ : 52 Hùng Vương ,Thị  trấn An Lạc  , Huyện Bình Chánh ,TP.HCM

Điện thoại : 08 8752379

Muốn mua các giống cỏ và được hướng dẫn chi tiết hơn về phương pháp , kỹ thuật trồng cỏ, có thể liên hệ với các điạ điểm sau :

· Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát triển Gia Súc Lớn  Bến  Cát

Địa chỉ : Xã Lai Hưng , Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

Điện thoại : 0650. 564.220  /564574  Fax : (0650) 564220

· Xí nghiệp Bò Sữa An Phước 

Địa chỉ : Xã Tam Phước  , Huyện Long Thành , Tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại : 061. 511239 / 511279

· Bộ Môn Dinh Dưỡng Động Vật – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Địa chỉ : Quận Thủ Đức , TP.HCM

Điện thoại : (8). 8963353

· Trung tâm Nghiên cứu  và Huấn luyện Chăn nuôi Bò sữa

Địa chỉ :  đường Huỳnh Văn Lũy – Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương 

Điện thoại /fax : 0650 - 825515

· Trại bò sữa kiểu mẫu Foremost

Địa chỉ : đường Huỳnh Văn Lũy – Thị xã Thủ Dầu Một – Bình Dương 

      
Địa chỉ : Điện thoại  : 0650 - 828183
Bước 3 . Thu thập một số sách và tài liệu cần thiết cho tủ sách kỹ thuật cuả gia đình . Ngoài các tài liệu tập huấn  nhận được , người mới bắt đầu chăn nuôi bò sữa cũng nên tìm đọc một số sách , tài liệu  như :

· Kỹ  thuật Nuôi Bò sữa – Bò thịt ở gia đình 

GS-TS Nguyễn Văn Thưởng – Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 1995

· Nuôi  Bò sữa

Nhóm tác giả– Chủ biên Đinh Văn Cải - Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 1997

-     100 Câu hỏi  đáp Chăn nuôi Bò sữa nông hộ


Nhóm tác giả – Chủ biên Đinh Văn Cải - Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 1999

· Bệânh  thường thấy ở bò sữa Việt Nam  và kỹ thuật phòng trị

PGS.Phạm Sỹ Lăng,PGS. Phan Địch Lân-Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp 2000

· Sinh đẻ ở Bò

Guy De Carville – người dịch GS. BSTY Điền Văn Hưng - Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp TP.HCM 1996

Chăn nuôi bò sữa là một ngành nghề đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Người chăn nuôi phải nắm vững kỹ thuật trước khi khởi sự chăn nuôi bò sữa. Khi muốn tìm hiểu, học tập kỹ thuật chăn nuôi bò sữa thì nên liên hệ với Trung tâm khuyến nông địa phương để được hướng dẫn cụ thể.
1.3. GIỐNG BÒ SỮA

 
Giống bò quyết định 60 %  sự thành bại của việc chăn nuôi bò sữa. Để có  được bò tốt, người chăn nuôi cần nắm rõ  về giống bò sữa, kỹ thuật chọn lựa một  bò giống tốt. 
1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của bò sữa

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như nước ta: nhiệt độ và  ẩm độ cao là một trong những yếu tố hạn chế đối với năng suất sữa của các giống bò. Các giống bò sữa cao sản hiện nay trên thế  giới đều có nguồn gốc từ các nước ôn đới, nên khi nhập nội vào nước ta thì bị ảnh hưởng rất nhiều. Vì vậy,  để hạn chế sự tác động của điều kiện môi trường, người ta thường sử dụng phương pháp lai tạo giữa các giống bò ngoại với  bò địa phương kết hợp với việc cải tạo điều kiện tiểu khí hậu và cải thiện chế độ chăm sóc nuôi dưỡng. Một giống bò cao sản thường đòi hỏi  nhu cầu về thức ăn,nước uống nhiều  hơn, chất lượng tốt hơn để đáp ứng cho nhu cầu về sản xuất. Cải thiện con giống phải gắn liền với việc cải thiện chăm sóc nuôi dưỡng, chuồng trại và vệ sinh thú y. Bởi vì, trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao sẽ là giảm độ ngon miệng của bò, bò sẽ ăn ít hơn; mặt khác chất lượng thức ăn ở vùng khí hậu nóng ẩm thường có chất lượng kém hơn vùng ôn đới nên bò thường không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng so với nhu cầu. Khí hậu nóng cũng sẽ gây những stress nhiệt, làm ảnh hưởng đến  khả năng sinh sản của bò.
Một bò sữa giống tốt, chỉ có thể cho năng suất sữa tối đa khi  được nuôi dưỡng tốt, cho ăn khẩu phần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bò;chuồng trại thông thoáng , sạch sẽ, mát mẽ; thú khỏe mạnh, không mắc bệnh, được tiêm phòng theo các quy định và khuyến cáo của cơ quan thú y, và khai thác hợp lý.
1.3.2. Một  số  giống bò sữa cao sản đang được sử dụng tại Việt Nam.

Bò Holstein Friesian (còn gọi là bò lang trắng đen, bò Hà lan – Viết tắt HF)

Trên thế giới có rất nhiều giống bò sữa, nhưng tốt nhất và phổ biến  nhất vẫn là giống bò Holstein Friesian (HF).  Bò có nguồn gốc từ vùng Holland , Netherland (Hà Lan), nên thường được gọi là bò Hà Lan  . Đây là giống bò thích nghi rất tốt ở nhiều vùng khí hậu khác nhau trên thế giới. Mặc dù có nguồn gốc ôn đới nhưng đã được nuôi lai tạo thành những dòng có thể nuôi được ở các nước nhiệt đới. Bò HF có màu lang trắng đen, tầm vóc lớn (khối lượng con cái từ 500-600 kg). Dáng thanh, hình nêm  bầu vú phát triển, sinh sản tốt, tính hiền lành , khả năng sản xuất sữa rất cao. Tại Pháp: năng suất sữa trung bình khoảng 20 kg/con/ngày (6000 kg cho một chu kỳ sữa 300 ngày), có con đạt 9000 kg/chu kỳ sữa. Tại Việt Nam, một số bò HF thuần được nuôi tại Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) có năng suất đạt 5000 kg/chu kỳ sữa. Tại Việt Nam, có nhiều loại tinh  giống bò Holstein Friesian đã và đang được sử dụng, nguồn nhập  từ các nước như Canada ,Pháp, Mỹ, Cu Ba, Nhật , Hàn Quốc….  . Thông thường thì các  nước đều phát triển giống bò Holstein Friesian  tại nước mình và đặt tên riêng như  Holstein Francaise (Holstein Pháp) Holstein American (Holstein  Mỹ ), Holstein Canada (Holstein Ca na đa)…
Bò Holstein Friensian (thường  gọi là bò Hà Lan)là giống bò có nguồn gốc từ vùng Holland , Hà Lan ( , Holland - Netherland). Đây là giống bò có màu lang trắng đen , năng suất cao và được nuôi rộng rãi trên nhiều vùng sinh thái khác nhau (do thích nghi cao).
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Bò Jersey

 
Bò Jersey có nguồn  gốc từ đảo Jersey của nước Anh. Giống bò này nổi tiếng về hàm lượng bơ trong sữa cao (trung bình 4,5 –5,4%). Người ta thường dùng giống này lai tạo với giống Holstein Friesian để nâng cao tỷ lệ bơ trong sữa. Đây là giống bò tương đối nhỏ con, khung xương nhỏ (khối lượng con cái chỉ 350-450 kg). Thường có màu vàng nhạt đến hơi đậm. Đặc điểm nhận dạng rõ nhất là sống mũi gãy và mắt to lộ. Năng suất bò Jersey đạt khoảng 4500-5000 kg/chu kỳ. Đây là một giống bò thích nghi rất tốt, đặc biệt là nơi có khí hậu khô nóng. Vì vậy, bò Jersey đã được sử dụng trong công thức lai tạo giống bò sữa ở nhiều nước nhiệt đới trên thế giới.
Bò Jersey có nguồn  gốc từ đảo Jersey nước Anh. Giống này nổi tiếng về hàm lượng bơ trong sữa cao (trung bình 4. 5 -5.4%). Bò thường có màu vàng nhạt đến hơi đậm. Bò Jersey thích nghi rất tốt đặc biệt là nơi có khí hậu khô nóng. Vì vậy bò Jersey được sử dụng trong công thức lai tạo giống bò sữa ở nhiều nước trên thế giới

Bò Nâu Thụy Sĩ (Brown Swiss)


Bò Nâu Thụy Sĩ có nguồn gốc từ miền trung tâm và đông Thụy Sĩ. Đây là giống bò tương đối lớn con (khối lượng con cái từ 600-700 kg). Bò có màu nâu nhạt đến xám và đặc biệt là màu da tai trong và quanh mũi thường có màu trắng. Năng suất sữa khoảng 5500-6000 kg/chu kỳ. Đây cũng là giống bò có khả năng thích nghi rất tốt.

1.3.3. Các giống bò Zebu đang được sử dụng cải tạo bò  địa phương.

Bò Red Sindhi


Bò Sind thuần ( Red Sindhi ) có nguồn gốc từ vùng  Malir, ngoại vi Karachi của Pakistan. Bò Sind thường có màu từ đỏ  đến nâu cánh dán , thường có một vài đốm trắng trên trán và yếm. Bò có u, yếm phát triển .  Sừng  cong hướng lên trên. Bò có trọng lượng trung bình. Khối  lượng bò cái trưởng thành từ  250 – 350 kg, bò đực từ 400-550 kg.  Tuổi đẻ lần đầu vào khoảng  30 đến 40 tháng. Sản lượng sữa trung bình từ 680 –2300 kg /chu kỳ. Chu kỳ cho sữa kéo dài từ 270 –400 ngày. Tỉ lệ béo trong sữa vào khoảng  4 –5 %. Có bò cái được ghi nhận với  năng suất  5500 kg /chu kỳ. Bò  thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nóng và sức đề kháng bệnh cao. 
Bò Sahiwal 


Bò Sahiwal thuần có nguồn gốc từ vùng  Montgomery, Tây Punjab của Pakistan. Bò Sahiwal  thường có màu từ  nâu đỏ  đến nâu cánh dán, đỏ nhạt , thường có một vài đốm trắng trên thân mình . Bò có u, yếm , dậu phát triển .  Sừng nhỏ và bò cái thường không có sừng . Tai bò Sahiwal to và thường có lông đen ở rìa tai.  Bò có trọng lượng trung bình. Trọng lượng bò cái trưởng thành từ  270  –400 kg, bò đực trưởng thành từ 450 -590 kg.  Tuổi đẻ lần đầu vào khoảng  30 đến 40 tháng. Sản lượng sữa trung bình từ  1100 –3100 kg /chu kỳ. Chu kỳ cho sữa kéo dài từ 290 –490 ngày. Tỉ lệ béo trong sữa vào khoảng  4 –5 %. Có bò cái được ghi nhận với  năng suất  4500 kg /chu kỳ. Bò  thích nghi tốt với điều kiện khí hậu nóng và sức đề kháng bệnh cao. 
1.3.4 Các giống bò lai hướng sữa 

Bò lai Sind.

Bò lai Sind là kết quả lai tạo giữa giống bò Sind có nguồn gốc  từ Pakistan  với bò Vàng  địa phương. Bò lai Sind được dùng làm bò nền để lai với các giống bò sữa tạo ra bò lai hướng sữa. Bò lai Sind có màu vàng hay vàng cánh gián, có u, yếm phát triển. U yếm càng phát triển, màu vàng càng đậm, tỉ lệ máu bò Sind càng cao, bò càng tốt. Bò lai Sind có tầm vóc lớn (Khối lượng bò cái trên 250 kg) đầu thanh nhỏ, phần sau phát triền, vú to, núm vú mềm, sinh sản tốt, đẻ con dễ, tính hiền. Năng suất cho sữa trung bình khoảng 1200 –1500 kg/chu kỳ. Có con đạt năng suất trên 2000 kg/chu kỳ. Khi chọn bò lai Sind làm nền để lai tạo ra bò lai hướng sữa, phải chọn bò có tỉ lệ máu lai Sind cao ( u yếm phát triển) và khối  lượng trên 220 kg.
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BOØ CAÙI LAI SIND

Bò lai Holstein Friesian F1 (50 % HF)


Gieo tinh bò Holstein Friesian cho bò cái nền lai Sind để tạo ra bò Holstein Friesian F1. Bò  lai Holstein Friesian F1 thường có màu đen tuyền (đôi khi đen xám, đen nâu). Tầm vóc lớn (khối  lượng bò cái khoảng 300-400 kg), bầu vú phát triển, thích nghi với điều kiện môi trườngchăn nuôi của Việt Nam. Năng suất sữa trung bình khoảng 8-9 kg/ngày (2700 kg/chu kỳ). Có một số bò lai HF F1 nuôi tại TP.HCM đạt sản lượng trên 4000 kg /chu kỳ (năng suất trung bình từ  14-15 kg/con/ngày )
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Bò lai Holstein Friesian F2 ( 75 % HF).


Bò cái Holstein Friesian F1 được tiếp tục gieo tinh bò Holstein Friesian để tạo ra bò lai Holstein Friesian F2. Bò lai Holstein Friesian F2 thường có màu lang trắng đen (màu trắng ít hơn). Bò cái có tầm vóc lớn (380-480 kg), bầu vú phát triển, thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam. Năng suất sữa bình quân khoảng: 10-12 kg/ngày (3000-3600 kg/chu kỳ), có thể đạt 15 kg/ngày (4500 kg/chu kỳ). Có một số bò lai HF F2  nuôi tại TP.HCM, Bình Dương  đạt sản lượng  trên 5000 kg /chu kỳ.

Bò lai Holstein Friesian F3 (87,5 % HF).


Bò cái Holstein Friesian F2 được tiếp tục gieo tinh bò Holstein Friesian để tạo ra bò lai Holstein Friesian F3 . Bò lai Holstein Friesian F3 thường có màu lang trắng đen (màu trắng nhiều hơn ). Bò cái có tầm vóc lớn (400 -500 kg), bầu vú phát triển. Bò thích nghi kém hơn, nhưng nếu đuợc nuôi dưỡng chăm sóc tốt thì vẫn  cho năng suất cao . Năng suất sữa bình quân khoảng: 13-14 kg/ngày (3900-4200 kg/chu kỳ), có thể đạt 15 kg/ngày (4500 kg/chu kỳ). Có những bò cao sản nuôi tại TP.HCM và  Bình Dương đạt  sản lượng hơn 6000 kg/chu kỳ.  Tuy nhiên, cần đánh giá đúng  về hiệu quả ( năng suất và kinh tế) của  việc nuôi bò lai Holstein Friesian F3 trong  điều kiện chăn nuôi nông hộ. Nếu hộ nào có điều kiện đầu tư về chuồng trại, hệ thống cải thiện điều kiện  tiểu khí hậu , chăm sóc nuôi dưỡng, thú y… thì nuôi được  bò lai Holstein Friesian F3 . Nếu hộ nào  không có điều kiện , thì tốt nhất chỉ nên  nuôi ở mức độ lai máu Holstein Friesian F2.

Bò AFS (Australian Friesian Sahiwal)


Bò AFS có nguồn góc từ bang Queensland, Australia. Bò AFS được lai tạo từ bò Holstein và bò Sahiwal. Sau thời gian chọn  lọc (hơn 50 năm) giống AFS được cố định máu và được công nhận là một giống bò sữa mới. Bò AFS kết hợp được khả năng sản xuất sữa cao của giống bò Holstein và khả năng chống chịu các bệnh ký sinh trùng, thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới của bò Sahiwal. Bò AFS Appendix có tỉ lệ máu Holstein là 75 % ( tương tự như bò Lai Holstein F2) .  Bò AFS có màu sắc  phân ly cao . Bò có màu từ  vàng đậm đến màu đen, màu lang trắng đen tương tự như giống bò lai HF  F1 (50% HF) và HF F2 (75 %HF). Trọng lượng bò cái khoảng 450-550 kg. Sản lượng  sữa trung bình 4200 kg/chu kỳ 300 ngày.



CAÙC BÖÔÙC KHÔÛI SÖÏ CHAÊN NUOÂI BOØ SÖÕA





TROÀNG COÛ :


GIOÁNG COÛ NAØO ?


MUA COÛ GIOÁNG ÔÛ ÑAÂU ?





MUA BOØ GIOÁNG


GIOÁNG NAØO ?


GIAÙ TIEÀN ?


MUA  ÔÛ ÑAÂU  ?





XAÂY DÖÏNG CHUOÀNG TRAÏI:


QUY MOÂ CHAÊN NUOÂI ?


ÑÒA HÌNH & ÑÒA  THEÁ ?


KIEÅU CHUOÀNG TRAÏI ?





HOÏC TAÄP KYÕ THUAÄT CHAÊN NUOÂI BOØ SÖÕA





QUYEÁT ÑÒNH KHÔÛI SÖÏ CHAÊN NUOÂI





XAÙC ÑÒNH KHAÛ NAÊNG ÑAÀU TÖ :


 KHAÛ NAÊNG VEÀ VOÁN ?


KHAÛ NAÊNG VEÀ ÑAÁT ÑAI ?


KHAÛ NAÊNG VEÀ COÂNG LAO ÑOÄNG  ?





TÌM HIEÅU THÒ TRÖØÔØNG:


BAÙN SÖÕA ÔÛ ÑAÂU ? 


GIAÙ BAO NHIEÂU ?
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